Phụ lục II
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH MÃ SỐ TƯƠNG ỨNG
VỚI HỘ CHĂN NUÔI THEO QUY MÔ



Bảng 1. Mã số áp dụng đối với hộ nuôi LỢN
	STT
	Loại vật nuôi/quy mô nuôi
	
Mã số


	A
	B
	C

	1
	Nuôi lợn từ 1 đến 9 con
	L01

	2
	Nuôi lợn từ 10 đến 29 con
	L02

	3
	Nuôi lợn từ 30 đến 99 con
	L03

	4
	Nuôi lợn từ 100 đến 299 con
	L04

	5
	Nuôi lợn từ 300 con trở lên
	L05





Bảng 2. Mã số áp dụng đối với hộ nuôi GÀ
	STT
	Loại hình đơn vị/loại vật nuôi
	
Mã số


	A
	B
	C

	1
	Nuôi gà từ 1 đến 49 con
	G01

	2
	Nuôi gà từ 50 đến 199 con
	G02

	3
	Nuôi gà từ 200 đến 999 con
	G03

	4
	Nuôi gà thịt từ 1000 đến 3999 con
	G04

	5
	Nuôi gà đẻ trừng từ 1000 đến 3999 con
	G05

	6
	Nuôi gà từ 4000 con trở lên
	G06






Bảng 3. Mã số áp dụng đối với hộ nuôi VỊT
	STT
	Loại hình đơn vị/loại vật nuôi
	
Mã số


	1
	Nuôi vịt từ 1 đến 49 con
	V01

	2
	Nuôi vịt từ 50 đến 199 con
	V02

	3
	Nuôi vịt từ 200 đến 499 con
	V03

	4
	Nuôi vịt đẻ trứng từ 500 đến 1999 con
	V04

	5
	Nuôi vịt thịt từ 500 đến 1999 con
	V05

	6
	Nuôi vịt từ 2000 con trở lên
	V06



Bảng 3. Mã số áp dụng đối với hộ nuôi NGAN
	STT
	Loại hình đơn vị/loại vật nuôi
	
Mã số


	1
	Nuôi ngan từ 500 con trở lên
	N01



Bảng 5. Mã số áp dụng đối với hộ nuôi TRÂU, BÒ
	STT
	Loại hình đơn vị/loại vật nuôi
	
Mã số


	1
	Nuôi trâu từ 1 đến 29 con
	Tr01

	2
	Nuôi trâu từ 30 con trở lên
	Tr02

	3
	Nuôi bò thịt 1 đến 29 con
	BT01

	4
	Nuôi bò thịt từ 30 con trở lên
	BT02

	5
	Nuôi bò sữa từ 1 đến 19 con
	BS01

	6
	Nuôi bò sữa từ 20 con trở lên
	BS02
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